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BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ
​​
	STT
	Tên thiết bị - Dịch vụ
	ĐVT
	Đơn giá (VNĐ)

	<I>.
	CÔNG LẮP ĐẶT

	1
	Máy treo tường từ 9.000 BTU – 13.000 BTU
	Bộ
	300.000

	2
	Máy treo tường từ 18.000 BTU – 24.000 BTU
	Bộ
	350.000

	3
	Máy  Tủ  từ 18.000 BTU – 28.000 BTU
	Bộ
	450.000

	4
	Máy áp trần, âm trần từ 18.000 BTU – 28.000 BTU
	Bộ
	500.000

	5
	Máy có công suất từ 30.000 BTU – 50.000 BTU
	Bộ
	700.000

	<II>.
	CHÂN GIÁ CỤC NÓNG

	1
	Chân giá cục nóng máy từ 9.000 BTU - 18.000 BTU
	Bộ
	90.000

	2
	Chân giá cục nóng máy từ 20.000 BTU - 28.000 BTU
	Bộ
	200.000

	3
	Chân giá cục nóng máy từ 30.000 BTU - 50.000 BTU
	Bộ
	500.000

	<III>.
	ỐNG ĐỒNG BẢO ÔN

	1
	Ống đồng bảo ôn máy 9.000 BTU 
	Mét
	140.000

	2
	Ống đồng bảo ôn máy 12.000 BTU - 18.000 BTU
	Mét
	160.000

	3
	Ống đồng bảo ôn máy 20.000 BTU - 28.000 BTU
	Mét
	220.000

	4
	Ống đồng bảo ôn máy 30.000 BTU - 50.000 BTU
	Mét
	350.000

	<IV>
	DÂY ĐIỆN (Tín hiệu từ mặt lạnh ra khu nóng)

	1
	Dây điện 2 * 1.5
	Mét
	17.000

	2
	Dây điện 2 * 2.5
	Mét
	22.000

	3
	Dây điện 2 * 4
	Mét
	27.000

	4
	Dây điện 3 pha
	Mét
	150.000

	<V>
	AUTOMAT

	1
	Automat thừ 15A – 30A
	Chiếc
	90.000

	2
	Automat 3 pha
	Chiếc
	450.000

	<VI>
	PHỤ KIỆN

	1
	Phụ kiện : Vít, Bulông, Băng dính cách điện,…
	Bộ
	50.000

	2
	Băng cuốn
	Bộ
	50.000

	3
	Ống thoát nước
	Mét
	15.000

	Bảng giá trên chưa bao gồm VAT


